
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHU VỰC 1 – ĐỒNG NAI  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   
Bản án số: 33/2025/HS-ST 

Ngày: 24-7-2025    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n      o n  P   n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ôn   rần Văn C án  – Cán bộ   u trí. 

                                                 B    iều     P i Loan – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa: Ôn   ôn  o i An   u ển –          a án 

nhân dân K u vực 1 – Đồn  Nai. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai tham 

gia phiên tòa: B  Đỗ     Lam – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở   a án n ân dân K u vực 1 – Đồn  

Nai xét xử s  t ẩm côn    ai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 399/2025/TLST-HS ngày 

13 tháng 6 năm 2025 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

411/2025/QĐXXS -HS ngày 27 t án  6 năm 2025 đối với b  cáo: 

 ọ v  tên: Lê Vũ L; Sin  năm 1990, tại tỉn  C  Mau;  ên  ọi   ác: Lão 

Đại; Giới tín : Nam; N i đăn     t  ờn  trú: Ấp H, xã T,  u ện D (nay là xã T), 

tỉn  C  Mau; N i ở  iện na :  ổ 34,   u p ố 5, p  ờn  H, th n  p ố B (nay là 

p  ờn  L), tỉn  Đồn  Nai; Quốc t c : Việt Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn giáo: 

Không;  rìn  độ  ọc vấn: Lớp 11/12; N  ề n  iệp: Lao độn  tự do;  ọ tên c a: 

Lê Văn Luôn , sin  năm 1959; Họ tên mẹ: Võ     Quan , sin  năm 1960; Gia 

đìn  có 06 c   em, b  cáo l  con t ứ ba;  ọ tên vợ:  uỳn  N u  n P i Yến, sin  

năm 2000 và có 01 con sin  năm 2020. 

 iền án:  

- Ngày 25/3/2013, b  cáo b  Tòa án nhân dân TP. B, tỉn  Đồn  Nai xử p ạt 

06 năm tù về tội “C ớp  iật t i sản” qu  đ n  tại   oản 2 Điều 136 Bộ luật  ìn  

sự năm 1999 (theo Bản án số 154/2013/ SS ). N    06/11/2016, L thi hành 

xon   ìn  p ạt tù. B  cáo đ ợc đìn  c ỉ t i   n  án đối với p ần án p í s  t ẩm 

v  t u sun  n ân sác  N   n ớc 2.197.000đ ( ai triệu một trăm c ín m  i bả  

n  ìn đồn ).  

- Ngày 21/11/2019, b  cáo b  Tòa án n ân dân t  n  p ố  ải D  n , tỉn  

 ải D  n  xử p ạt 02 năm 6 t án  tù về tội “L m  iả t i liệu của c  quan, tổ 

c ức” qu  đ n  tại   oản 2 Điều 341 Bộ luật  ìn  sự (theo Bản án số 

189/2019/HS-ST). Ngày 04/5/2021, L t i   n  xon   ìn  p ạt tù v  c  a t i 

  n  án p í  ìn  sự s  t ẩm v  2.500.000đ nộp n ân sác  N   n ớc.  
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B  cáo b  bắt quả tan  n    16/01/2025, sau đó c u ển tạm  iam c o đến 

nay.  iện b  cáo đan  b  tạm  iam tại P ân trại tạm  iam   u vực t  n  p ố B. 

(B  cáo có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p iên t a, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Lê Vũ L l  n  ời sử dụn  trái p ép c ất ma tú . 

K oản  19  iờ n    13/01/2025, L đi bộ đến   u vực tr ớc n   t ờ Lộc 

Lâm t uộc   u p ố 5, p  ờn  H, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai mua của n  ời 

t an  niên tên Cu (  ôn  rõ lai l c ) 11  ói ma tú  tổn   ợp (  n  đá) với  iá 

800.000đ ( ám trăm n  ìn đồn ) với mục đíc  sử dụn . Sau   i mua, L đem ma 

tú  về n   L t uê tại tổ 34,   u p ố 5, p  ờn  H, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai.  ại 

đâ , L lấ  01  ói ma tú  tron  số ma tu  nêu trên ra sử dụn  một mìn   ết. Số ma 

tú  c n lại, L cất  iấu trên b n tron  p  n  n ủ của L.  

K oản  20  iờ n    16/01/2025, tại p  n  n ủ của L, L lấ  ma tú  tron  

từn   ói ma tu  đổ dồn v o 01  ói n lon   ác lớn   n để d  lấ  ra sử dụn . L đã 

bóc 02  ói ma tu  đá đổ v o  ói 01  ói. K i L đan  cầm trên ta  01  ói ma tu  t ứ 

03 c uẩn b  bóc t ì Côn  an p  ờn  H đến  iểm tra. Do sợ b  p át  iện nên L cầm 

t eo  ói ma tu  trên ta  bỏ c ạ  ra n o i p  n  trọ v  ném  ói ma tu  xuốn  đất 

n a  c ỗ L đứn  v  lấ  c ân trái dẫm lên t ì b  Côn  an p  ờn  H p át  iện, bắt 

quả tan  cùn  tan  vật.  

Lực l ợn  Côn  an tiếp tục  iểm tra p  n  trọ nêu trên của L t u  iữ 08 

 ói ma tu  tại b n tron  p  n  n ủ của L. 

 ại C  quan điều tra, Lê Vũ L   ai n ận   n  vi p ạm tội n   trên. 

* Vật c ứn  t u  iữ:  

- 01  ói n lon c ứa c ất m u trắn  (    iệu l  M1) t u  iữ trên nền đất 

n a  v  trí L đan  đứn . 

- 08  ói n lon bên tron  c ứa c ất m u trắn  (    iệu l  M2) t u  iữ trên 

mặt b n tron  p  n  n ủ của L.  

- 01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú ,  ồm: 01 c ai n ựa, 01 ốn   út n ựa, 01 

nỏ t ủ  tin . 

- 01 điện t oại di độn   iệu Oppo m u đen, số imei 865613058021894 là 

t i sản của L,   ôn  sử dụn  v o việc p ạm tội. 

*   ại Kết luận  iám đ n  số 147/KL-K  S n    22/01/2025 của P  n  

 ỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn  Đồn  Nai t ể  iện: 

- Mẫu c ất m u trắn  (K   iệu l  M1)  ửi đến  iám đ n  l  ma tu , có 

  ối l ợn  0,1341  am, loại Met amp etamine. 

- Mẫu chất màu trắng (Ký hiệu là M2) gửi đến  iám đ nh là ma tuý, có 

khối l ợng 1,4092 gam, loại Methamphetamine. 
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 ron  quá trìn  điều tra b  cáo đã n ận tội t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận  iám đ nh nêu trên. Đại diện 

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ n u ên quan điểm truy tố 

hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận  iám đ nh.  

 ại Bản cáo trạn  số 414/CT-VKSBH ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B (na  l  Viện Viện  iểm sát n ân dân Khu 

vực 1 – Đồn  Nai) đã tru  tố b  cáo Lê Vũ L về tội “  n  trữ trái p ép c ất ma 

tú ”, t eo điểm o   oản 2 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự. 

Tại p iên t a đại diện Viện  iểm sát  iữ qu ền côn  tố đề ngh  Hội đồn  

xét xử: Áp dụn  điểm o   oản 2 Điều 249; điểm s   oản 1 Điều 51 Bộ luật 

 ìn  sự xử p ạt b  cáo Lê Vũ L mức án từ 05 năm đến 05 năm 06 t án  tù. 

Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 47 Bộ luật  ìn  sự v  Điều 106 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự, đề n      a án n ân dân K u vực 1 – Đồn  Nai tuyên:   c  t u tiêu 

 ủ : 09  ói ma tu  t eo  ói niêm p on  số 147/KL-K  S n    22/01/2025 của 

P  n   ỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Đồn  Nai; 01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú , 

 ồm: 01 c ai n ựa, 01 ốn   út n ựa, 01 nỏ t ủ  tin .  rả lại c o Lê Vũ L 01 điện 

t oại di độn   iệu Oppo m u đen, số imei 865613058021894 do   ôn  liên quan 

đến   n  vi p ạm tội. 

Đối với đối t ợn  tên Cu (  ôn  rõ lai l c ) bán ma túy cho L, C  quan 

điều tra tiếp tục xác min  l m rõ, xử l  sau. 

B  cáo nói lời sau cùn : B  cáo biết lỗi v  rất ân  ận về   n  vi p ạm tội 

của mìn , b  cáo xin đ ợc  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tại p iên t a,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan điều tra, 

Điều tra viên, Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B (na  l  Viện Viện  iểm sát 

nhân dân K u vực 1 – Đồn  Nai), Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tra, tru  tố 

đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật  ố tụng 

 ìn  sự. Quá trìn  điều tra b  cáo, n  ời t am  ia tố tụn    ác v  tại p iên t a 

không ai có    iến  oặc   iếu nại về   n  vi, qu ết đ n  của C  quan tiến   n  

tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn . Do đó, các   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  của C  

quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn  đã t ực  iện t eo qu  đ n  p áp 

luật. 

[2]  ại p iên t a, b  cáo Lê Vũ L đã   ai n ận: V o lúc 20  iờ n    

16/01/2025, tại tổ 34,   u p ố 5, p  ờn  H, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai, Lê Vũ L 

có   n  vi t n  trữ trái p ép 1,5433 gam ma tuý, loại Met amp etamine với mục 

đíc  sử dụn  t ì b  Côn  an p  ờn  H  iểm tra p át  iện bắt quả tan . Côn  an 

p  ờn  H lập  ồ s  c u ển đến C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố 

Biên  o  xử l .  

Lời   ai n ận của b  cáo là p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  

vụ án; lời   ai của n  ời n  ời l m c ứn . N   vậ , đã có đủ c  sở  ết luận 

  n  vi của b  cáo Lê Vũ L p ạm tội “  n  trữ trái p ép c ất ma tú ”, t eo 

điểm o   oản 2 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017 

n   nội dun  bản cáo trạn  số 414/CT-VKSBH ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
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Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B (na  l  Viện Viện  iểm sát n ân dân Khu 

vực 1 – Đồn  Nai) đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  p áp 

luật. 

  n  vi p ạm tội của b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, xâm p ạm đến 

c ín  sác  độc qu ền quản l  của N   n ớc về c ất ma tú  v  l  một tron  

n ữn  n u ên n ân p át sin  các loại tội p ạm cũn  n   các tệ nạn xã  ội   ác, 

bản t ân b  cáo biết rõ việc t n  trữ trái p ép c ất ma tú  b  p áp luật n  iêm 

cấm n  n  b  cáo vẫn cố   t ực  iện   n  vi p ạm tội. Vì vậ , cần xử p ạt b  

cáo một mức án n  iêm, t  n  xứn  với tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của 

b  cáo, các  l  b  cáo ra   ỏi xã  ội một t ời  ian n ằm răn đe, cải tạo  iáo dục 

v  p  n  n ừa c un . 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : Không có; 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trình điều tra, b  cáo thành   ẩn   ai báo, ăn 

năn  ối cải nên đ ợc áp dụn  tìn  tiết  iảm n ẹ qu  đ n  tại điểm s   oản 1 

Điều 51 Bộ luật  ìn  sự. 

Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo   oản 5 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sun  năm 2017 t ì b  cáo c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt tiền từ 

5.000.000 đồn  (Năm triệu đồn ) đến 500.000.000 đồn  (Năm trăm triệu đồn ). 

 u  n iên, căn cứ v o t i liệu c ứn  cứ v  lời   ai tại p iên t a c o t ấ  b  cáo 

không có côn  việc v  thu nhập ổn đ n . Nên  ội đồn  xét xử   ôn  áp dụn  

 ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt tiền đối với b  cáo. 

 [4] Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 47 Bộ luật  ìn  sự v  Điều 106 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự: T c  t u tiêu  ủ : 09  ói ma tu  t eo  ói niêm p on  số 

147/KL-KT S n    22/01/2025 của P  n   ỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Đồn  

Nai và 01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú ,  ồm: 01 c ai n ựa, 01 ốn   út n ựa, 01 nỏ 

t ủ  tin .  rả lại c o Lê Vũ L 01 điện t oại di độn   iệu Oppo m u đen, số imei 

865613058021894 do không liên quan đến   n  vi p ạm tội l  p ù  ợp. 

Đối với đối t ợn  tên Cu (  ôn  rõ lai l c ) bán ma túy cho L, C  quan 

điều tra tiếp tục xác min  l m rõ, xử l  sau l  p ù  ợp. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm o   oản 2 Điều 249; điểm s   oản 1 Điều 51 Bộ luật  ình 

sự; 

 u ên bố b  cáo Lê Vũ L phaïm toäi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 

Xöû phaït b  cáo Lê Vũ L mức án: 06 (Sáu) năm tù.   ời  ạn tù tín  từ 

ngày 16/01/2025. 

Về xử l  vật c ứn : Áp dụn  Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 v  Điều 

106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: T c  t u tiêu  ủ : 09 gói ma tuý theo gói niêm 

p on  số 147/KL-K  S n    22/01/2025 của P  n   ỹ t uật  ìn  sự Côn  an 

tỉn  Đồn  Nai v  01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú ,  ồm: 01 c ai n ựa, 01 ốn   út 
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n ựa, 01 nỏ t ủ  tin .  rả lại c o Lê Vũ L 01 điện t oại di độn   iệu Oppo m u 

đen, số imei 865613058021894 do   ôn  liên quan đến   n  vi p ạm tội. (Theo 

Qu ết đ n  c u ển vật c ứn  số 6434/QĐ-VKSBH ngày 11/6/2025 và Biên bản 

 iao n ận vật c ứn , t i sản n    18/6/2025 của C i cục   i   n  án Dân sự 

t  n  p ố B). 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải c  u 200.000đồn  án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc qu ền   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu ên 

án. 

 
Nơi nhận: 
-   a án tỉn  Đồn  Nai (1);  

- Viện  iểm sát n ân dân tỉn  Đồn  Nai (1); 

- Viện  iểm sát n ân dân K u vực 1 – Đồn  

Nai (2); 

- C  sở  iam  iữ (2);  

- Thi hành án  ìn  sự (5); 

- B  cáo (1); 

- L u VP -  ồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

Nguy n Th  Hoàng Ph  ng 
 

 

 

 


